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  TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN THANH BÌNH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   TỈNH ĐỒNG THÁP  

   

Bản án số: 43/2017/HSST 

Ngày 19/12/2017  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BÌNH 

  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ Toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Trinh 

Các Hội thẩm nhân dân:   1/ Nguyễn Thanh Tuấn 

                                           2/ Nguyễn Quốc Trí      

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: bà Huỳnh Anh Thư - Cán bộ Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tón  - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 19/12/2017 tại Toà án nhân dân huyện Thanh Thanh Bình mở phiên 

tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 45/2017/HSST ngày 

17/11/2017 đối với bị cáo: 

- Họ và tên: NGUYỄN THU H, sinh 1988 

- Nơi đăng ký HKTT: Ấp H, xã Ph, huyện T, tỉnh An Giang 

- Chổ ở hiện nay: ấp O, xã U, huyện B, tỉnh Đồng Tháp. 

- Nghề nghiệp: Làm thuê . 

- Trình độ học vấn: Không biết chữ 

- Con ông Nguyễn Văn Đ ( Chết), bà Võ Thị B, sinh năm 1957. 

- Địa chỉ: ấp O, xã U, huyện B, tỉnh Đồng Tháp. 

- Chồng: Trần Văn Út B, sinh năm 1988 ( Đã ly hôn) 

Địa chỉ: ấp Ấp H, xã Ph, huyện T, tỉnh An Giang. 

- Con: 02 người, sinh năm 2007 và 2011 

- Anh, chị em: 03 người chị 

- Tiền sự: không. 

- Tiền án: không 

- Bị cáo khởi tố được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú theo lệnh số 22 

ngày 31/8/2017 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình. 

Người bị hại:  

Người đại diện hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Th ( chết) gồm: 

1/ Nguyễn Hữu Tr, sinh năm 1963 ( có mặt) 

2/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Ch, sinh năm 1976 
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Địa chỉ: Ấp A, xã U, huyện B, tỉnh Đồng Tháp 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ch ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Tr theo văn bản ủy 

quyền số 156, quyển số:01/2017-SCT/CK,ĐC ngày 26/9/2017. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Hồ Thị Yến Nh, sinh năm 1989 ( Vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp L, xã A, huyện C , An Giang. 

2/ Trần Thị Minh Ng, sinh năm 1965 ( Vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp H, TT.M , huyện P, An Giang. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Bị cáo Nguyễn Thu H bị Viện kiểm sát nhân huyện Thanh Bình truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: Vào khoảng 19 giờ 45 ngày 11/6/2017, Không có giấy 

phép lái xe theo quy định, H điều khiển xe mô tô biển số: 67T1-2484 chạy từ 

hướng xã Tân Huề đi xã Tân Long, đến đoạn đường thuộc ấp A, xã U, do không 

làm chủ tay lái lấn sang phần đường bên trái hướng đi đụng vào bà Nguyễn Thị 

Th, đang đi bộ trong lề đường bên trái theo hướng U - L làm bà Th bị thương 

được đưa đến Trạm y tế xã Tân Huề cấp cứu, tiếp tục chuyển đến Bệnh Viện đa 

khoa tỉnh Đồng Tháp và bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến 

ngày 12/6/2017 bà Th tử vong.  

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường vào lúc 21 giờ 30 ngày 11/6/2017 

xác định như sau: Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn giao thông là đường nông thôn 

hai chiều qua lại không riêng biệt, đường thẳng, mặt đường đal, bằng phẳng, khô ráo, 

không có cọc tiêu, không có biển báo hiệu, không có vạch kẻ phân chia làn đường, 

chiều rộng mặt đường là 03m. Điểm va chạm đo vào lề đường bên trái hướng Tân 

Huề đi  xã Tân Long là: - 0,47m; trục sau xe mô tô biển số 67T-12484 vào lề 0,2 m, 

trục trước xe mô tô vào lề 0m 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 431/KL - KTHS ngày 

27/6/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, kết luận bà Nguyễn 

Thị  Th  như  sau:  Bị  đa  chấn  thương  trong  đó  chấn  thương  vùng  đầu  vỡ  xương  sọ gây 

dập và xuất huyết não là nguyên nhân dẫn đến tử vong. 

Tại biên bản kiểm tra nồng độ cồn ngày 11/6/2017 của của Đội Cảnh 

sát giao thông Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, xác định: Nồng 

độ cồn trong máu của Nguyễn Thu H là: 0mg/l. 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình Nguyễn Thu H thừa 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Vật chứng thu giữ đã xử lý gồm: 01 xe mô tô và giấy đăng ký xe mô tô biển 

số biển số: 67T1-2484; Nhãn hiệu DAZAN; Số máy: 055186; Số khung: 055186.  

Chiếc xe mô tô trên do bà Hồ Thị Yến Nh đứng tên chủ sở hữu. Vào năm 2014 bà 

Nh bán cho vợ chồng Thu H giá 2.000.000đ, vào ngày 11/5/2017 vợ chồng Thu 

H và Trần Văn Út B ly hôn nên Út B giao cho Thu H quản lý sử dụng. Hiện Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình đã trao trả lại xe mô tô nêu 

trên cho Nguyễn Thu H xong. 
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Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Hữu Tr, là người đại diện cho người 

bị hại Nguyễn Thị Th đã làm đơn không yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân 

sự và làm đơn không yêu cầu xử lý hình sự đối với  H. 

Tại Cáo trạng số:42/CT-VKS ngày 14 tháng 11 năm 2017 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thanh Bình đã truy tố bị cáo  H về tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 202 của 

Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát vẫn 

giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản nêu trên, đồng 

thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202; điểm p khoản 

1;2 Điều 46 và Điều 47 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo H từ 02 năm đến 02 năm 

06 tháng tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp cho bị hại là ông Tr  không yêu 

cầu bồi thường trách nhiệm dân sự nên không xem xét giải quyết. 

Về vật chứng: Xử lý xong không xem xét giải quyết. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như nội dung cáo trạng đã truy tố. 

[1] Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình là hoàn toàn phù hợp với Biên bản khám 

nghiệm hiện trường ngày 03/6/2016, phù hợp với kết luận giám định pháp y về 

tử thi số: 431/KL - KTHS ngày 27/6/2017 phù hợp với lời khai của người đại 

diện hợp pháp cho người bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án về thời gian, không gian, địa điểm xảy ra tội phạm và phù 

hợp với nội dung Cáo trạng Viện kiểm sát. 

[2] Xét thấy có đủ cơ sở kết luận vào ngày 11/6/2017, bị cáo H không có 

giấy phép lái xe nhưng lại điều khiển xe mô tô biển số: 67T1-2484 chạy từ hướng 

xã Tân Huề  đi xã Tân Long, đến đoạn đường thuộc ấp Tân An, xã Tân Huề,  do 

không làm chủ được tay lái trong lúc điều khiển xe mô tô tham gia giao thông bị 

cáo H lấn sang phần đường bên trái hướng đi nên đụng vào bà Nguyễn Thị Th, 

đang đi bộ trong lề đường bên trái theo hướng Tân Huề - Tân Long. Hậu quả 

làm bà Th bị đa chấn  thương  trong đó  chấn  thương  vùng  đầu  vỡ  xương  sọ  gây dập và 

xuất huyết não là nguyên nhân dẫn đến tử vong vào ngày12/6/2017. Hành vi của bị cáo 

đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999 được 

sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự quy định: Người nào điều kiển phương 

tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ 

gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài 
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sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 

cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm; 
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 

đến mười năm: 

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định; 

b) …………………………………………………………………………..; 

 

[3] Hội đồng xét xử, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội 

đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm mất trật tự trị an ở địa phương, 

gây hoang mang trong quần chúng nhân dân về tình hình trật tự an toàn giao 

thông đường bộ hiện nay, nhất là tai nạn giao thông dẫn đến tử vong là  vi phạm 

vào khoản 1 Điều 9, Điều 58 Luật giao thông đường bộ. Hành vi của bị cáo cần 

phải được xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe giáo dục cho bị cáo trở thành 

người có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời để phòng ngừa chung trong toàn 

xã hội.  

[4] Về hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xem xét tính chất mức 

độ hành vi phạm tội, nhân thân và thái độ của bị cáo nhằm giảm nhẹ phần nào 

hình phạt cho bị cáo. Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

H đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; phạm tội với lỗi vô ý, đã 

khắc phục một phần hậu quả, người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn yêu cầu 

không xử lý hình sự đối với bị cáo, không yêu cầu bị cáo bồi thường trách 

nhiệm dân sự, xin giãm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, 

Bị cáo là lao động chính trong gia đình đang nuôi mẹ bị bệnh tim và nuôi hai 

con nhỏ. Do đó Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị 

cáo, xử phạt bị cáo với mức án dưới khung hình phạt là phù hợp với điểm b, p 

khoản1;2Điều 46 Điều 47của Bộ luật hình sự và Nghị quyết số: 41/2017/QH14, 

ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7 của Bộ luật hình sự 

năm 2015.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của gia đình bị hại ông 

Nguyễn Hữu Tr có đơn vào ngày 22/9/2017 không yêu cầu bị cáo bồi thường 

thiệt hại về tính mạng của bà Thuậnbị xâm phạm. Xét đây là ý chí tự nguyện của 

đại diện gia đình bị hại. Vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết về 

trách nhiệm dân sự là phù hợp theo quy định của pháp luật. 

Đối với việc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị  Hồ Thị Yến Nh là 

người bán 01 xe mô tô và giấy đăng ký xe mô tô biển số biển số: 67T1-2484; 

Nhãn hiệu DAZAN; Số máy: 055186; Số khung: 055186 cho vợ chồng bị cáo H và 

anh Út B giá 2.000.000đ, vào ngày 11/5/2017 vợ chồng Thu H và Trần Văn Út B 

ly hôn nên Út B giao cho Thu H quản lý sử dụng. Chị Yến Nh cũng không có ý 

kiến yêu cầu gì đối với chiếc xe mô tô nói trên nên Hội đồng xét xử không xem 

xét giải quyết.  

[6] Về vật chứng: Cơ quan Công an huyện Thanh Bình đã giao trả chiếc 

xe mô tô và giấy đăng ký xe mô tô biển số biển số: 67T1-2484; Nhãn hiệu 

DAZAN; Số máy: 055186; Số khung: 055186 cho bị cáo H xong nên Hội đồng xét 

xử không xem xét giải quyết. 
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 - Đối với đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét 

xử thấy rằng quan điểm của Viện kiểm sát phù hợp với chứng cứ đã được thẩm 

tra tại phiên tòa, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và tình tiết khách quan của vụ án, 

nên được Hội đồng xét xử xem xét giải quyết. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo và đương sự có quyền kháng cáo theo luật định. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thu H phạm tội “ Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

1.1 Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202, điểm b, p khoản 1;2 Điều 46, 47 

Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

1.2 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thu H 02 (Hai) năm tù thời hạn tù được tính 

kể từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

2/ Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại ông Nguyễn Hữu 

Tr không yêu cầu  nên Hội đồng không xem xét giải quyết.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Yến Nh không yêu cầu Tòa án 

giải quyết về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

3/ Vật chứng: Cơ quan Công an huyện Thanh Bình đã giao trả chiếc xe mô 

tô và giấy đăng ký xe mô tô biển số biển số: 67T1-2484; Nhãn hiệu DAZAN; Số 

máy: 055186; Số khung: 055186 cho bị cáo H xong nên Hội đồng xét xử không xem 

xét giải quyết. 

4/ Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23; khoản 8 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường 

vụ quốc hội 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án. Bị báo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm, nộp tại Chi 

cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Bình. 

Bị cáo, đại diện bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo lên Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong hạn 15 ngày kể từ tuyên án.  

Riêng đại diện bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

toà có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc kể từ ngày tống đạt hợp lệ.  

 

                                                       TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Nơi nhận :                                              Thẩm phán – chủ toạ phiên toà 
- TAND tỉnh Đồng Tháp;                                                      (Đã ký) 
- VKSND huyện Thanh Bình ; 

- CA huyện Thanh Bình; 

- THADS huyện Thanh Bình ;                                                                 
- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng;                        

- Lưu VPTA & hồ sơ vụ án .                                     Nguyễn Thị Kim Trinh                  


